
Trình độ Nhóm chuyên ngành đào tạo

Tổng số 47

A THI TUYỂN, XÉT TUYỂN 47

I SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 44

Bậc trung học cơ sở 14

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III

Giảng dạy Sinh 

học
1 V.07.04.12 Cao đẳng

Sư phạm Sinh học, sư phạm 

Sinh sư phạm Sinh - Hóa, sư 

phạm Sinh - Địa

UDCNT

TCB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III

Giảng dạy Tiếng 

Anh
1

V.07.04.12
Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh

UDCNT

TCB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

2
Trường trung học cơ sở xã 

Kháng Chiến

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III

Giảng dạy Toán 

học
1

V.07.04.12
Cao đẳng

Sư phạm Toán học, sư phạm 

Toán,  sư phạm Toán - Tin; sư 

phạm Toán- Lý, sư phạm Toán - 

Công nghệ

UDCNT

TCB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III

Giảng dạy Tin 

học
1

V.07.04.12
Cao đẳng

Sư phạm Tin học, sư phạm 

Toán - Tin, Tin

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Đối với 

chuyên ngành 

không phải là 

sư phạm phải 

có Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư 

phạm đối với 

giáo viên 

THCS

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Giảng dạy Địa lý 1

V.07.04.12
Cao đẳng

Sư phạm Địa lý, sư phạm Địa, 

sư phạm Văn - Địa, sư phạm 

Sinh- Địa

UDCNT

TCB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Nhân viên thiết bị, 

thí nghiệm

Nhân viên Thiết 

bị, thí nghiệm
1 V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ Thiết bị trường 

học hoặc Thư viện - Thiết bị

UDCNT

TCB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Tin học Ngoại ngữ 

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH NĂM 2020

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

(Kèm theo Thông báo số   62/TB-UBND ngày  10  tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Tràng Định)

Ghi chúSTT Chuyên môn

Mô tả những nội 

dung chính về vị 

trí việc làm cần 

tuyển dụng

Yêu cầu về trình độMã số (chức 

danh nghề 

nghiệp)

Trường trung học cơ sở thị 

trấn Thất Khê

Vị trí việc làm

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Trường trung học cơ sở xã 

Kim Đồng
3

1



Trình độ Nhóm chuyên ngành đào tạo
Tin học Ngoại ngữ 

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Ghi chúSTT Chuyên môn

Mô tả những nội 

dung chính về vị 

trí việc làm cần 

tuyển dụng

Yêu cầu về trình độMã số (chức 

danh nghề 

nghiệp)

Vị trí việc làm

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

4

Trường PTDT bán trú tiểu 

học, trung học cơ sở Cao 

Minh

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III

Giảng dạy Tin 

học
1 V.07.04.12 Cao đẳng

Sư phạm Tin học, sư phạm 

Toán - Tin, Tin

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Đối với 

chuyên ngành 

không phải là 

sư phạm phải 

có Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư 

phạm đối với 

giáo viên 

THCS

5
Trường tiểu học, trung học cơ 

sở xã Tân Minh

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III

Giảng dạy Hóa 

học
1 V.07.04.12 Cao đẳng

Sư phạm Hóa học, sư phạm 

Hóa, sư phạm Hóa - Sinh, sư 

phạm Sinh - Hóa

UDCNT

TCB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III

Giảng dạy Tin 

học
1 V.07.04.12 Cao đẳng

Sư phạm Tin học, sư phạm 

Toán - Tin, Tin

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Đối với 

chuyên ngành 

không phải là 

sư phạm phải 

có Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư 

phạm đối với 

giáo viên 

THCS

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III

Giảng dạy Ngữ 

Văn
1 V.07.04.12 Cao đẳng

Sư phạm Ngữ văn, sư phạm 

Văn - Địa; sư phạm Văn - Sử; 

sư phạm Văn- GDCD

UDCNT

TCB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Nhân viên thiết bị, 

thí nghiệm

Nhân viên Thiết 

bị, thí nghiệm
1 V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ Thiết bị trường 

học hoặc Thư viện - Thiết bị

UDCNT

TCB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

7
Trường PTDT bán trú trung 

học cơ sở Đoàn Kết

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III

Giảng dạy Toán 

học
1 V.07.04.12 Cao đẳng

Sư phạm Toán học, sư phạm 

Toán, sư phạm Toán - Tin; sư 

phạm Toán- Lý, sư phạm Toán - 

Công nghệ

UDCNT

TCB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

8
Trường trung học cơ sở xã 

Chi Lăng

Nhân viên thiết bị, 

thí nghiệm

Nhân viên Thiết 

bị, thí nghiệm
1 V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ Thiết bị trường 

học hoặc Thư viện - Thiết bị

UDCNT

TCB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

9
Trường trung học cơ sở xã 

Tân Tiến

Thư viện viên hạng 

IV 

Công tác Thư 

viện trường học
1 V.10.02.07 Trung cấp

Thư viện hoặc Thư viện - 

Thiết bị

UDCNT

TCB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

2 Bậc tiểu học 29

Trường PTDT bán trú tiểu 

học, trung học cơ sở Vĩnh 

Tiến

6



Trình độ Nhóm chuyên ngành đào tạo
Tin học Ngoại ngữ 

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Ghi chúSTT Chuyên môn

Mô tả những nội 

dung chính về vị 

trí việc làm cần 

tuyển dụng

Yêu cầu về trình độMã số (chức 

danh nghề 

nghiệp)

Vị trí việc làm

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

1 Trường tiểu học Khánh Hòa
Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giảng dạy Tiểu 

học
1 V.07.03.08 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

2
Trường tiểu học thị trấn Thất 

Khê

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giảng dạy Tiểu 

học
3 V.07.03.08 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

3
Trường tiểu học I xã Đại 

Đồng

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giảng dạy Tiểu 

học
2 V.07.03.08 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giảng dạy Tiểu 

học
1 V.07.03.08 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giảng dạy Tiếng 

Anh
1 V.07.03.08 Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Thư viện viên hạng 

IV 

Công tác Thư 

viện trường học
1 V.10.02.07 Trung cấp

Thư viện hoặc Thư viện - 

Thiết bị

UDCNT

TCB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

5 Trường tiểu học xã Đề Thám
Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giảng dạy Tin 

học
1 V.07.03.08 Cao đẳng

Sư phạm Tin học, sư phạm 

Toán - Tin, Tin

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Đối với 

chuyên ngành 

không phải là 

sư phạm phải 

có Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư 

phạm đối với 

giáo viên 

THCS

6 Trường tiểu học xã Kim Đồng
Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giảng dạy Tiểu 

học
1 V.07.03.08 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

7
Trường tiểu học xã Quốc 

Khánh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giảng dạy Tiểu 

học
3 V.07.03.08 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

8 Trường tiểu học xã Tân Tiến
Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giảng dạy Tiểu 

học
1 V.07.03.08 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

9
Trường PTDT bán trú tiểu 

học, trung học cơ sở Bắc Ái II

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giảng dạy Tiểu 

học
1 V.07.03.08 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giảng dạy Tiểu 

học
1 V.07.03.08 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Trường tiểu học xã Đào viên4

10
Trường tiểu học, trung học cơ 

sở Đại Đồng II



Trình độ Nhóm chuyên ngành đào tạo
Tin học Ngoại ngữ 

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Ghi chúSTT Chuyên môn

Mô tả những nội 

dung chính về vị 

trí việc làm cần 

tuyển dụng

Yêu cầu về trình độMã số (chức 

danh nghề 

nghiệp)

Vị trí việc làm

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giảng dạy Tin 

học
1 V.07.03.08 Cao đẳng

Sư phạm Tin học, sư phạm  

Toán - Tin, Tin

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Đối với 

chuyên ngành 

không phải là 

sư phạm phải 

có Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư 

phạm đối với 

giáo viên 

THCS

11

Trường PTDT bán trú tiểu 

học, trung học cơ sở Đoàn 

Kết

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giảng dạy Tiểu 

học
1 V.07.03.08 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giảng dạy Tiểu 

học
4 V.07.03.08 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giảng dạy Tin 

học
1 V.07.03.08 Cao đẳng

Sư phạm Tin học, sư phạm 

Toán - Tin, Tin

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Đối với 

chuyên ngành 

không phải là 

sư phạm phải 

có Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư 

phạm đối với 

giáo viên 

THCS

13

Trường PTDT bán trú tiểu 

học, trung học cơ sở Khánh 

Long

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giảng dạy Tiểu 

học
1 V.07.03.08 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

14
Trường tiểu học, trung học cơ 

sở xã Tân Minh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giảng dạy Tiểu 

học
1 V.07.03.08 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

15
Trường PTDT bán trú tiểu 

học, trung học cơ sở Tân Yên

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giảng dạy Tiểu 

học
1 V.07.03.08 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

16

Trường PTDT Bán trú tiểu 

học, trung học cơ sở xã Vĩnh 

Tiến

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

Giảng dạy Tiểu 

học
2 V.07.03.08 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

3 Bậc trung học phổ thông 1

Trường  tiểu học, trung học 

cơ sở Hùng Sơn
12

10
Trường tiểu học, trung học cơ 

sở Đại Đồng II



Trình độ Nhóm chuyên ngành đào tạo
Tin học Ngoại ngữ 

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Ghi chúSTT Chuyên môn

Mô tả những nội 

dung chính về vị 

trí việc làm cần 

tuyển dụng

Yêu cầu về trình độMã số (chức 

danh nghề 

nghiệp)

Vị trí việc làm

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

1 Trung tâm GDNN-GDTX
Giáo viên THPT 

hạng III

Giảng dạy Lịch 

sử
1   V.07.05.15 Đại học Sư phạm Lịch sử

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

II SỰ NGHIỆP KHÁC 3

Kế toán viên  

Quản lý hoạt 

động tài chính 

của đơn vị 

1 06.031 Đại học Kế toán
UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Chẩn đoán viên 

bệnh động vật hạng 

III 

Chuyển giao 

KHKT, dự tính, 

dự báo, phòng 

chống dịch bệnh 

vật nuôi

1  V.03.04.11 Đại học Chăn nuôi thú y
UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Kiểm nghiệm viên 

cây trồng hạng III   

Chuyển giao 

KHKT, dự tính, 

dự báo, phòng 

chống dịch bệnh 

cây trồng

1  V.03.03.08 Đại học Trồng trọt, công nghệ sinh học
UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

1
Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp

Tổng số nhu cầu tuyển dụng:  47 viên chức./.


